ĐỀ THI VÀO 10
Câu 1 : ( 1,5 điểm )


1 / Giải phương trình : 7x2 – 8x – 9 = 0   .




2 / Giải hệ phương trình : 
[image: image96.emf]1

2

1

1

K I

b

a

G

H

F

E

D

C

B

A


Câu 2 : ( 2,0 điểm )


1 / Rút gọn các biểu thức : 
[image: image2.wmf]12+3322
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2 / Cho x1 ; x2 là hai nghiệm của phương trình : x2 – x – 1 = 0 .



Tính : 
[image: image3.wmf]12
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Câu 3 : ( 1,5 điểm )

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho các hàm số : 

 y = 3x2  có đồ thị ( P ) ;  y = 2x – 3 có đồ thị là ( d ) ;  y = kx  + n có đồ thị là ( d1 ) với k và n là những số thực .

1 / Vẽ đồ thị ( P ) .


2 / Tìm k và n biết ( d1 ) đi qua điểm  T( 1 ; 2 ) và ( d1 ) // ( d ) .

Câu 4 : ( 1,5 điểm )

 Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi bằng 198 m , diện tích bằng 2430 m2 . Tính chiều dài và chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật đã cho .


Câu 5 : ( 3,5 điểm )


Cho hình vuông ABCD . Lấy điểm E thuộc cạnh BC , với E không trùng B và E không trùng C . Vẽ EF vuông góc với AE , với F thuộc CD . Đường thẳng AF cắt đường thẳng BC tại G . Vẽ đường thẳng a đi qua điểm A và vuông góc với AE , đường thẳng a cắt đường thẳng DE tại điểm H .


1 / Chứng minh 
[image: image4.wmf]AECD
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2 / Chứng minh rằng tứ giác AEGH là tứ giác nội tiếp được đường tròn .


3 / Gọi b là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE tại E , biết b cắt đường trung trực của đoạn thẳng EG tại điểm K . Chứng minh rằng KG là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE .

HƯỚNG DẪN GIẢI:
Câu 1 : ( 1,5 điểm )


1 / Giải phương trình : 7x2 – 8x – 9 = 0   ( x1,2 = 
[image: image5.wmf]479
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2 / Giải hệ phương trình : 
[image: image6.wmf]3x+2y=1
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     ( x ; y ) = (–1 ; 2 )

Câu 2 : ( 2,0 điểm )


1 / Rút gọn các biểu thức : 
[image: image7.wmf]12+3233
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2 / Cho x1 ; x2 là hai nghiệm của phương trình : x2 – x – 1 = 0 .



S = 
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Nên : 
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Câu 3 : ( 1,5 điểm )

1 / Vẽ đồ thị ( P ) .


2 / ( d1 ) // ( d ) nên k = 2 ; n 
[image: image12.wmf]¹

–3 và đi qua điểm  T( 1 ; 2 ) nên x = 1 ; y = 2 . Ta có phương trình : 2 = 1.2 + n 
[image: image13.wmf]Þ
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Câu 4 : ( 1,5 điểm )

Gọi x ( m ) là chiều dài thửa đất hình chữ  nhật ( 49,5 < x < 99 )

Chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật là : 99 – x ( m )

Theo đề bài ta có phương trình : x ( x – 99 ) = 2430

Giải được : x1 = 54 ( nhận )  ; x2 = 45 ( loại )

Vậy chiều dài thửa đất hình chữ  nhật là 54 ( m ) 

Chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật là : 99 – 54 = 45 ( m )
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Câu 5 : ( 3,5 điểm )

1 / Chứng minh tứ giác AEFD nội tiếp
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[image: image16.wmf]D

AEF 
[image: image17.png]


 
[image: image18.wmf]D
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2 / Ta có 
[image: image20.wmf]¶

2

A

phụ với
[image: image21.wmf]¶

1

A


Ta có  
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Suy ra tứ giác AEFD nội tiếp đường tròn đường kính HE

Gọi I trung điểm của HE
[image: image26.wmf]Þ

I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEFD cũng là đường tròn ngoại tiếp 
[image: image27.wmf]ΔAHE



[image: image28.wmf]Þ

I nằm trên đường trung trực EG 
[image: image29.wmf]Þ

IE = IG

Vì K nằm trên đường trung trực EG 
[image: image30.wmf]Þ

KE = KG

Suy ra 
[image: image31.wmf]D
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[image: image34.wmf]KGIG
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tại G của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image35.wmf]ΔAHE



[image: image36.wmf]Þ

KG là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp
[image: image37.wmf]ΔAHE


TUYỂN SINH LỚP 10 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2012

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MÔN TOÁN

Câu 1. (1,5 điểm)  1) Phương trình :  
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Phương trình có hai nghiệm:  
[image: image41.wmf]1
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2)Giải hệ phương trình : 
[image: image43.wmf]12

32112841

3

4561215182

714

y

xyxyx

x

xyxyy

y

-

ì

+=+==-

=

ììì

ï

ÛÛÛ

íííí

+=+==

îîî

ï

=

î


Hệ có một nghiệm (x; y) = ( -1; 2)
Câu 2. ( 2 điểm)     1)Rút gọn các biểu thức : 
[image: image44.wmf]123322
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2)Cho x1, x2 là hai nghiệm của phương trình : 
[image: image47.wmf]2
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Tính 
[image: image48.wmf]12
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Theo hệ thức  Vi-ét có: 
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Vậy :  
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Câu 3. ( 1,5 điểm) 

1) Vẽ đồ thị  (P) : y = 3x2; ( học sinh tự vẽ).

2) Tìm k và n biết (d1) đi qua điểm T(1; 2) và (d1) // (d).
Vì (d1​) : y = kx + n đi qua T(1; 2) => 2 = k + n.                                (1)

Và (d1)//(d) ( (y = kx +n) //( y = 2x – 3) => k = 2 và 
[image: image52.wmf]3
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Từ (1) và (2) => k = 2 và n = 2 – k =  2- 2 = 0  ( thoả)

Vậy các giá trị cần tìm là k = 2 và n = 0 => (d1): y = 2x

Câu 4. ( 1,5 điểm)

Gọi x (m)  là chiều dài và y (m) là chiều rộng của  thửa đất hình chữ nhật, với (
[image: image53.wmf]099
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Theo bài ra thửa đất có :

Chu vi  :                 2(x + y) = 198   (m)

Diện tich :                       xy = 2430 (m2)
Ta có hệ phương trình :       
[image: image54.wmf]2()19899

24302430

xyxy

xyxy

+=+=

ìì

Û

íí

==

îî


=> x, y là nghiệm phương trình : 
[image: image55.wmf]2

9924300

XX

-+=

. 

Phương trình có 
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=> 
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 => x = 54 và y = 45  ( thoả ).

Vậy chiều dài và chiều rộng thửa đất hình chữ nhật là : x =  54 (m) và y =  45 (m).

Câu 5. ( 3,5 điểm)
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1) Xét tứ giác AEFD có:
[image: image60.wmf]00
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 ( góc vuông) 

=> Tứ giác AEFD nội tiếp  => 
[image: image61.wmf]EAFCDE
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 ( cùng chắn cung EF).

Xét 
[image: image62.wmf]D

AEF và 
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CDE có 
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[image: image65.wmf]EAFCDE
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 (cmt)

=> 
[image: image66.wmf]D

AEF ~ 
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CDE (g.g) => 
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2)Xét 
[image: image69.wmf]D

AEH  và 
[image: image70.wmf]D

ABG có :
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Tứ giác AEFD nội tiếp  (cmt) => 
[image: image72.wmf]AF

AEHD

Ð=Ð

 (cùng chắn cung AD), ta lại có 
[image: image73.wmf]AF
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  ( góc so le trong)  => 
[image: image74.wmf]AEHBAG
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Từ (1) và (2) => 
[image: image75.wmf]D

AHE  ~ 
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ABG (g.g) => 
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 => Tứ giác AEGH nội tiếp  đường tròn (đpcm)

3) Vì 
[image: image78.wmf]D
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(gt) => đường tròn ngoại tiếp 
[image: image80.wmf]D

AHE (viết tắt là (O)) có đường kính là EH và tâm O là trung điểm của EH . (O) 
[image: image81.wmf]º

 đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEGH  (có 3 điểm A, E, H chung) => G 
[image: image82.wmf]Î
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Do K 
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  đường trung trực EG  =>
[image: image84.wmf]D

EKG  cân tại K  (trung trực đáy EG
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 trung truyến đỉnh K) => KE = KG.

 
Xét 
[image: image86.wmf]D

KEO và 
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KGO  có :  KE = KG ( cmt) ; OE = OG ( cùng bán kính (O)) và OK chung, =>
[image: image88.wmf]D
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[image: image89.wmf]D

KGO  (c.c.c) => 
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[image: image91.wmf]0

90

KEO

Ð=

( bán kinh OE
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 tiếp tuyến EK). Từ (3) =>
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[image: image94.wmf]KGOG
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  Vì OG là bán kính  (O) => KG là tiếp tuyến của đường tròn  ngoại tiếp 
[image: image95.wmf]D

AHE  (đpcm).
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